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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần:
- Tên học phần: LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM
- Tiếng Anh: HISTORY OF VIET NAM THOUGH

- Mã số học phần: MLTTVN.007 
- Số tín chỉ:  02

- Số giờ tín chỉ: 30 (lý thuyết:24 tiết; thực hành, bài tập, thảo luận: 6 tiết).

- Ngành học: ĐHSP Lịch sử

- Loại học phần: Bắt buộc (tự chọn);

- Bộ môn phụ trách: Lịch sử




- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Dương Vũ Thái

Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:  
Giảng viên 1: ThS. Lê Trọng Đại
Giảng viên 2: ThS. Lại Thị Hương

Giảng viên 3: ThS. Trần Thị Tuyết Nhung
2. Điều kiện tiên quyết: Không
3. Mục tiêu của học phần:
+ Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về điều kiện hình thành của nền văn hóa tư tưởng Việt Nam, những tư tưởng lớn qua các thời kỳ lịch sử gắn với các nhà tư tưởng lớn trong lịch sử dân tộc, đặc điểm của tư tưởng Việt Nam và những ảnh hưởng đối với đời sống nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ Lịch sử.

+ Về kỹ năng: Tiếp tục rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng: Tư duy tổng hợp, phân  tích, so sánh đánh giá, tự học, tự nghiên cứu, thuyết trình, thảo luận.

 + Về thái độ: Góp phần giáo dục, bồi dưỡng thế giới quan, nhân sinh quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên. Tiếp tục giáo dục cho sinh viên ý thức dân tộc, lòng tự hào về những thành tựu trên lĩnh vực văn hóa tinh thần mà cha ông ta đã đạt được, từ đó giúp sinh viên có ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần:
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	Về kiến thức

	CĐR 1
	Phân tích được những kiến thức cơ bản về điều kiện hình thành của lịch sử tư tưởng Việt Nam, những tư tưởng lớn qua các thời kỳ lịch sử gắn với các nhà tư tưởng lớn trong lịch sử dân tộc, đặc điểm của tư tưởng Việt Nam; những tác động, ảnh hưởng của tư tưởng bên ngoài đối với Việt Nam.

	CĐR 2
	Đánh giá được ưu, nhược điểm của các luồng tư tưởng gắn với các nhà tư tưởng lớn trong lịch sử dân tộc, đặc điểm của tư tưởng Việt Nam. Đặc biệt là vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Lịch sử dân tộc Việt Nam và thời đại ngày nay.

	
	Về kỹ năng

	CĐR 3
	 Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, tự học, tự nghiên cứu, phê phán, giải quyết tình huống.

	CĐR 4
	 Có kỹ năng lựa chọn và vận dụng linh hoạt các tư tưởng lớn nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình học tập và đời sống.

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR 5
	 Có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của tư tưởng đối với lịch sử dân tộc đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh đối với xây dựng đất nước và bảo vệ độc lập dân tộc và mọi lĩnh vực của đời sống. 

	CĐR 6
	 Có ý thức giáo dục cho học sinh và những người xung quanh về tầm quan trọng của lĩnh vực tư tưởng, đặc biệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống hiện nay.


5. Mô tả học phần: 

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về điều kiện hình thành, đặc điểm, sự ra đời và phát triển của các hệ tư tưởng ở Việt Nam từ buổi đầu dựng nước tới nay. Học phần còn trang bị cho người học thế giới quan, phương pháp luận Mácxít - Lêninnít trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng.

6. Nội dung chi tiết của học phần:
6.1. Lý thuyết 







22 TIẾT 
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM    










2 TIẾT

1.1. Nhập môn lịch sử tư tưởng Việt Nam 

1.1.1. Giới thiệu chương trình, nội dung học phần,

1.1.2. Phương pháp học tập, tài liệu và bài tập

1.1.3. Dẫn nhập lịch sử tưởng Việt Nam     

1.2. Điều kiện hình thành của tư tưởng Việt Nam 
1.2.1. Điều kiện lịch sử 

1.2.2. Điều kiện về địa lý tự nhiên

1.2.3. Điều kiện về kinh tế

1.2.4. Điều kiện về xã hội

CHƯƠNG 2: LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM TỪ THỜI ĐẦU DỰNG NƯỚC ĐẾN NĂM 905








3 TIẾT                                                                               

2.1. Lịch sử tư tưởng Việt Nam thời kỳ đầu dựng nước                             

2.2. Lịch sử tư tưởng Việt Nam thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (từ năm 179 TCN đến 905)

CHƯƠNG 3: LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN ĐỘC LẬP    (905 - 1858)









6 TIẾT 

3.1. Lịch sử tư tưởng Việt Nam thời kỳ phục hồi và xây dựng quốc gia phong kiến độc lập từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XV 

3.2.  Lịch sử tư tưởng Việt Nam thời kỳ xác lập của chế độ phong kiến

(thế kỷ XV)

3.3. Lịch sử tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII  

3.4. Lịch sử tư tưởng Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX đến 1884         

3.5. Lịch sử tư tưởng Việt Nam ở cuối thế kỷ XIX                          

CHƯƠNG 4: LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM THỜI CẬN ĐẠI

5 TIẾT

4.1. Lịch sử tư tưởng Việt Nam 20 năm đầu thế kỷ XX

4.2. Lịch sử tư tưởng Việt Nam  từ 1920 đến năm 1945

CHƯƠNG 5: LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI

6 TIẾT

5.1. Sự tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay 

5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

5.2.1. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

5.2.2. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

6.2. Bài tập - Thực hành 






             5 TIẾT 

- Chương 3: Bài tập







2 TIẾT

Tìm hiểu tư tưỏng Việt Nam buổi đầu dựng nước qua truyền thuyết thời đại 
Hùng Vương.

- Chương 5: Bài tập







3 TIẾT

Sự truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam: Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga; Luật sư Phan Văn Trường truyền bá chủ nghĩa Mác; Phan Bội Châu và chủ nghĩa Mác; Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

6.3. Thảo luận








3 TIẾT 

Chủ đề 1. Anh/ chị hãy chứng minh Lịch sử tư tưởng Việt Nam có ảnh hưởng lớn đến lịch sử tư tưởng nhân loại. Nguồn gốc của tư tưởng Việt Nam.

Chủ đề 2. Vì sao Lịch sử tư tưởng Việt Nam thời phong kiến chịu ảnh hưởng của tư tưởng Trung Hoa.

Chủ đề 3. Tại sao sự độc lập về tư tưởng quyết định sự độc lập về chủ quyền.
Chủ đề 4: Điều kiện hình thành TTVN. Có hay không các hệ TTVN.

Chủ đề 5: Tư tưởng Nho- Phật- Lão và hiện tương tam giáo đồng nguyên ở VN.

7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 

	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập – Thực hành
	Thảo luận
	Thực tế

	1
	Những vấn đề chung về lịch sử tư tưởng việt nam 
	2
	2
	0
	0
	0

	2
	Lịch sử tư tưởng việt nam từ thời đầu dựng nước đến năm 905
	3
	3
	0
	0
	0

	3
	Lịch sử tư tưởng việt nam thời phong kiến độc lập (905 – 1858)
	9
	6
	2
	1
	0

	4
	Lịch sử tư tưởng việt nam thời cận đại
	5
	5
	0
	0
	0

	5
	Lịch sử tư tưởng việt nam thời hiện đại
	11
	6
	3
	2
	0

	Tổng
	30
	22
	5
	3
	0


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và nội dung (các chương) của học phần
	Chương
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6

	1
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	X
	X
	X
	X
	X
	X


8. Phương pháp giảng dạy:
Kết hợp các phương pháp: thuyết trình nêu vấn đề, sử dụng đồ dùng trực quan, phương pháp thảo luận, hoạt động nhóm, hướng dẫn tự học, dạy cách học.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: trên 75 % số tiết

- Bài tập: chuẩn bị chu đáo nghiêm túc

- Dụng cụ học tập:  Đầy đủ giáo trình

- Các điều kiện khác: Tự giác đọc thêm các tài liệu tham khảo kết hợp với giáo trình, bài giảng để nắm vững kiến thức cơ bản.

10. Tài liệu phục vụ cho học phần:
   10.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Trần Hữu Duy, (1996), Giáo trình đại cương lịch sử tư tưởng Việt Nam, TTĐT Từ xa ĐHHuế.
   10.2. Tài liệu tham khảo
 [1] Cao Xuân Huy (1995), Tư tưởng văn hóa phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu, NXB Văn học. 

 [2] Trần Văn Giàu (1998), Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam (quyển I,.II, III), NXB Chính trị quốc gia HN. 

[3] Nguyễn Đăng Thục (1992), Lịch sử tưởng Việt Nam, (6 tập), NXBTP Hồ Chí Minh. 
[4] Nguyễn Tài Thư (1993), Lịch sử tưởng Việt Nam, tập 1, 2, NXB KHXH, HN.

[5] Benxaiđơ, Đanien (1998), Mác: Người vượt trước thời đại: Sách tham khảo, NXB Chính trị quốc gia

[6] Nguyễn Hoài Văn (2002), Tìm hiểu tư tưởng chính trị nho giáo Việt Nam từ Lê Thánh Tông đến Minh Mệnh (Sách tham khảo), NXB Chính trị quốc gia. 
[7] Toan Ánh (1992), Nếp cũ - Tín ngưỡng Việt Nam, NXB TP Hồ Chí Minh 11. 11. Thang điểm đánh giá:
Thang điểm 10 (với một số lẻ thập phân) được sử dụng để đánh giá các điểm kiểm tra học phần, điểm đánh giá thành phần, điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần. Điểm học phần là tổng của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng, cụ thể:

	Nội dung
	Ch. cần, thái độ
	Kiểm tra thường xuyên
	Thi kết thúc học phần

	Trọng số (%)
	5 %
	25 %
	70 %


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:

Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên được thực hiện theo Quyết định số 2516 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình ban hành ngày 19 - 8 - 2016. Điểm học phần được xác định dựa trên kết quả học tập toàn diện của sinh viên trong suốt học kỳ đối với học phần đó thông qua các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: tinh thần thái độ trong các giờ lên lớp, kiểm tra thường xuyên, thi kết thúc học phần:

- Quy định các hình thức kiểm tra, thi: 
	TT
	       Các tiêu chí đánh giá
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ

	
	- Đến lớp nghe giảng

- Tích cực xây dựng bài trên lớp

- Chuẩn bị bài ở nhà tốt
	- Điểm danh, chấm điểm vở ghi bài học.

- Chấm điểm qua báo cáo của từng sinh viên.

- Chấm điểm mức độ tích cực tham gia thảo luận
	5 %

	2
	Kiểm tra thường xuyên

	
	Thảo luận nhóm:


	- Trình bày báo cáo thảo luận theo cá nhân và nhóm.

- Chấm kết quả nhóm sinh viên thảo luận, báo cáo cho các nhóm khác đánh giá theo thang điểm cho trước.

- Chấm bài kiểm tra.
	25 %

	
	Bài kiểm tra
	
	

	3
	Thi kết thúc học phần

	
	Thi kết thúc học phần
	-Thi tự luận (Viết/ vấn đáp/ trắc nghiệm).

- Thực hành / Tiểu tuận thay thế thi.
	70 %


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6

	Điểm danh, chấm vở ghi chép SV
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Chấm điểm mức độ tích cực thảo luận       
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Chấm bài kiểm tra thường xuyên
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Chấm báo cáo bài tập cá nhân, nhóm
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Chấm bài thi kết thúc học phần: Viết (Vấn đáp) Tiểu luận
	X
	X
	X
	X
	X
	X


                                                        Quảng Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2019

	
Hiệu trưởng

	Trưởng Bộ môn

ThS. Lê Trọng Đại

	Giảng viên biên soạn

ThS. Dương Vũ Thái
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